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    Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH VÀ TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2004


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 7 tháng 11 năm 2003, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004. Đoàn thư ký kỳ họp đã  tổng hợp đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 như sau:

I. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2003

- Nhiều vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Quốc hội đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật năm 2003. Việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về cơ bản là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng làm việc của Quốc hội. Việc thông qua luật đã tiết kiệm được nhiều thời gian, nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến băn khoăn về hiệu quả thực sự của các luật, pháp lệnh trong cuộc sống. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật thời gian qua là do sự cố gắng rất cao của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, nhất là các vị đại biểu hoạt động chuyên trách, của các cơ quan của Quốc hội, sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả của Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác. Nhờ đó, số lượng và chất lượng của các luật được thông qua đã được nâng lên một cách rõ rệt. Song cũng phải thừa nhận là luật của chúng ta vẫn còn chậm đi vào cuộc sống. Để khắc phục tình trạng này, cần có thời gian và phải kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ. Cụ thể là các văn bản luật, pháp lệnh cần phải quy định một cách chi tiết hơn để hạn chế dần tình trạng luật đã ban hành lại phải chờ văn bản hướng dẫn mới có thể áp dụng được; tổ chức tốt việc tuyên truyền, giới thiệu pháp luật đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân; đồng thời, phải bảo đảm tốt việc thi hành cũng như kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp luật.

- Một số vị đại biểu Quốc hội cho rằng, quy trình làm luật tuy đã được cải tiến một bước, góp phần giảm đáng kể thời gian xem xét, thông qua luật tại kỳ họp Quốc hội song vẫn cần được tiếp tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện thêm. Cụ thể như thời gian dành cho đại biểu Quốc hội phát biểu, thảo luận về các dự thảo luật còn ít, vai trò của cơ quan trình dự án và cơ quan chủ trì soạn thảo còn lu mờ, việc đọc toàn văn dự thảo luật trước khi thông qua còn làm mất nhiều thời gian của Quốc hội ....

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: Quy trình xem xét thông qua luật được thực hiện tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 của Quốc hội là theo các quy định mới được sửa đổi, bổ sung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trừ một số luật sửa đổi, bổ sung một số điều được Quốc hội xem xét thông qua ngay tại kỳ họp thứ 3, còn phần lớn các dự án luật đều được trình và thông qua tại 2 kỳ họp. Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội thảo luận, quyết định về những nội dung lớn của dự án. Tiếp đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm chỉ đạo việc nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo luật để gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tiếp theo. Theo quy trình này, tuy thời gian thông qua luật tại kỳ họp được rút ngắn đáng kể nhưng thực chất các vị đại biểu Quốc hội có nhiều cơ hội và thời gian hơn để phát biểu chính kiến của mình, cụ thể là có thể phát biểu tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận ở hội trường tại kỳ họp Quốc hội, tham gia thảo luận về dự án luật tại các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, trực tiếp tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được tổ chức trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội. Tại các Hội nghị này, các vị đại biểu Quốc hội không hoạt động chuyên trách nhưng có điều kiện tham gia đều được mời tham dự thảo luận. Sau đó, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều được tổng hợp và giải trình cụ thể. Điểm khác so với quy trình trước đây là việc tiếp thu, giải trình do Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện (trước đây do cơ quan trình phối hợp với cơ quan thẩm tra và Đoàn thư ký kỳ họp tiến hành). Ưu điểm của cách làm này là ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội được nghiên cứu tiếp thu một cách đầy đủ, toàn diện và kỹ lưỡng hơn; tổng cộng là 3 lần giải trình, tiếp thu từ sau kỳ họp thứ nhất đến khi Quốc hội thông qua luật tại kỳ họp thứ hai. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đã huy động được sự phối hợp của nhiều cơ quan hữu quan, nhiều chuyên gia, do đó nội dung tiếp thu không còn phụ thuộc nhiều vào ý muốn chủ quan của cơ quan soạn thảo. 

Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên áp dụng những quy định mới về quy trình xem xét thông qua luật, nên trong việc thực hiện cũng khó tránh khỏi những vấp váp, bỡ ngỡ. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành để việc xem xét thông qua luật tại các kỳ họp tới ngày càng khoa học và có hiệu quả hơn.

II. VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2004 VÀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHOÁ XI (2002-2007)

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Uỷ ban thường  vụ Quốc hội trình và cho rằng các dự án được dự kiến trong Chương trình đều có yêu cầu bức xúc, cần sớm ban hành, nhiều dự án đã được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi nhằm phục vụ yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung ưu tiên cho việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến quá trình hội nhập quốc tế, đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 
Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị đưa ra hoặc bổ sung vào dự kiến Chương trình một số dự án luật, pháp lệnh, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: 

1. Về các dự án luật:

- Một số ý kiến đề nghị cần tăng thêm số lượng dự án được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 vì đây là kỳ họp đầu năm, Quốc hội có thể dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào chương trình thông qua tại kỳ họp này các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo (ý kiến ở 4 tổ), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục (ý kiến ở 2 tổ), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng (ý kiến ở 1 tổ), Luật kiểm toán (ý kiến ở 2 tổ), Luật thương mại (sửa đổi)  (ý kiến ở 1 tổ), Luật điện lực (ý kiến ở 1 tổ), Luật cạnh tranh (ý kiến ở 1 tổ).... 

Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ quan hữu quan, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu một phần ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 vì dự án này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại một số phiên họp và cũng để đồng bộ với việc Quốc hội thông qua Luật thanh tra tại kỳ họp này. Như vậy, số dự án sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 là 9 (bao gồm 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, 2 dự án luật trình thông qua ngay trong một kỳ họp và 2 dự thảo quy chế hoạt động của các cơ quan của Quốc hội).

Đối với các dự án còn lại do phần lớn là các luật mới, nội dung tương đối lớn và phức tạp như Luật kiểm toán, Luật cạnh tranh, Luật điện lực, một số dự án khác tuy là luật sửa đổi hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành, song đều là những vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau nên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép trình và thông qua các dự án luật này theo quy trình tại 2 kỳ họp. Do vậy, tuy chưa thể trình Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp thứ 5 nhưng theo dự kiến, các dự án nói trên đều đã được đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 để thông qua tại các kỳ họp tiếp theo.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 các dự án: Luật thương mại (sửa đổi) (ý kiến ở 2 tổ), Luật thi hành án (ý kiến ở 1 tổ), Luật du lịch (ý kiến ở 2 tổ), Luật dân tộc (ý kiến ở 1 tổ), Luật kinh doanh bất động sản (ý kiến ở 2 tổ), Luật nhà ở (ý kiến ở 1 tổ), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường (ý kiến ở 1 tổ), Luật kiểm toán (ý kiến ở 1 tổ), Luật giao dịch điện tử (ý kiến ở 1 tổ), Luật đầu tư (ý kiến ở 1 tổ) ... ; bổ sung vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 6 các dự án Luật thi hành án (ý kiến ở 1 tổ), Luật dân tộc (ý kiến ở 1 tổ), Luật kinh doanh bất động sản (ý kiến ở 1 tổ), Luật nhà ở (ý kiến ở 1 tổ), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường (ý kiến ở 1 tổ)...
Theo dự kiến chương trình đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thì tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật để chuẩn bị cho việc thông qua các dự án này vào kỳ họp cuối năm 2004. Vì số lượng dự án đã tương đối nhiều, nên Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội không bổ sung thêm để chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm không quá nặng. Đối với các dự án mà một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và bổ sung vào chương trình chuẩn bị để tiếp tục xem xét, thông qua trong năm tiếp theo.

- Có một số ý kiến đề nghị không đưa các dự án sau đây vào chương trình năm 2004: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. 

Về các dự án này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

+ Các Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội được Quốc hội thông qua từ năm 1993. Qua hơn 2 nhiệm kỳ Quốc hội, các quy chế này đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, cần sớm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các các quy định mới của Luật tổ chức Quốc hội và thực tiễn hoạt động của Quốc hội hiện nay.Việc sửa đổi, bổ sung các quy chế này do Uỷ ban thường vụ Quốc hội trực tiếp chỉ đạo và đã được chuẩn bị từ nhiều năm nay. Dự thảo các quy chế (sửa đổi) đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để xin ý kiến tại kỳ họp thứ 2. Vì vậy, xin phép được trình Quốc hội thông qua các dự án này tại kỳ họp đầu năm 2004.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đưa vào dự kiến chương trình theo đề nghị của Chính phủ và Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến một số vấn đề mới, cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đảng cho phù hợp với tình hình hiện nay. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là dự án có nội dung sửa đổi tương đối rõ và không nhiều, vì vậy có thể trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay trong một kỳ họp.

+ Về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là dự án đã có quá trình chuẩn bị, cần sớm được ban hành để đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân vừa được Quốc hội thông qua. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại kỳ họp thứ 5 để có thể thông qua tại kỳ họp thứ 6.

- Ngoài ra, có một số đại biểu Quốc hội đề nghị Quốc hội sớm ban hành các luật: Luật bảo hiểm xã hội (ý kiến ở 1 tổ), Bộ luật thi hành án (ý kiến ở 1 tổ),Luật về dược (ý kiến ở 2 tổ), Luật môi trường (ý kiến ở 1 tổ), Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân (ý kiến ở 1 tổ), Luật giao dịch điện tử (ý kiến ở 2 tổ), Luật kinh doanh bất động sản (ý kiến ở 1 tổ), Luật đầu tư (áp dụng chung cho cả đầu tư trong nước và nước ngoài) (ý kiến ở 1 tổ), Luật đê điều (ý kiến ở 1 tổ), Luật sở hữu trí tuệ (ý kiến ở 1 tổ), Luật bình đẳng giới (ý kiến ở 2 tổ) ... 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy những đề nghị trên đây là xác đáng. Hiện nay, hầu hết các dự án này đều có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ của Quốc hội; Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã phân công các cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị. Các dự án còn lại  đều đã được các cơ quan hữu quan đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do chương trình năm 2004 đã quá nặng, nên đề nghị Quốc hội cho bố trí các dự án này vào chương trình những năm tiếp theo.

2. Về các dự án pháp lệnh :

Có ý kiến của một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị đưa một số dự án pháp lệnh từ chương trình dự bị sang chương trình chính thức và ngược lại; ý kiến khác đề nghị bổ sung một số dự án pháp lệnh vào chương trình năm 2004. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nếu căn cứ vào khả năng thực hiện chương trình pháp lệnh năm 2003 thì dự kiến chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2004 là quá nặng, đòi hỏi Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải có biện pháp cải tiến, đẩy nhanh tiến độ mới có thể hoàn thành được.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: về cơ bản, các dự án pháp lệnh có trong dự kiến chương trình đều đã được triển khai soạn thảo, trong đó có trên một nửa số dự án thuộc chương trình năm 2003 chuyển sang. Căn cứ vào khả năng làm việc thực tế và để nâng cao tính khả thi của Chương trình, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bố trí Chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2004 thành 2 nhóm chính, cụ thể là:
+ Chương trình chính thức gồm các dự án pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2003 chuyển sang và một số dự án đã có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ (16 dự án);  

+ Các dự án còn lại có yêu cầu bức xúc và đã được chuẩn bị một bước được đưa vào Chương trình chuẩn bị (6 dự án). 

Căn cứ vào quyết định của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể, dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc xem xét, thông qua các pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu bức xúc về công tác xây dựng pháp luật hiện nay. Vì vậy, xin phép Quốc hội cho giữ như dự kiến đã trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có dự án pháp lệnh nào thực sự có nhu cầu sớm ban hành và đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, tiến độ chuẩn bị thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ cân nhắc bổ sung vào chương trình thông qua và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Với những nội dung được giải trình, tiếp thu trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 như trong dự thảo Nghị quyết kèm theo Báo cáo này.

3. Về việc bổ sung một số dự án vào Chương trình của nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007)

Về cơ bản, các ý kiến đều tán thành với dự kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung một số dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007). Cũng có ý kiến băn khoăn về việc bổ sung một số dự án vào chương trình, vì hiện tại số lượng dự án thuộc Chương trình này đã khá nhiều, việc xây dựng pháp luật cần có chiến lược, không nên chuẩn bị đến đâu thì làm đến đó.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: việc bổ sung một số dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ này là cần thiết vì nước ta đang trong quá trình chuyển đổi và phát triển. Việc bổ sung này cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan hữu quan có điều kiện tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự án. Mặt khác, các dự án được đề nghị bổ sung vào chương trình lần này đều là những dự án có nhu cầu cấp thiết nhằm điều chỉnh những lĩnh vực hiện còn thiếu văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao. Với các lý do trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung các dự án đã được đề nghị vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội  nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007).
*

*       *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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